
STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

30 Hai Sáng 01-12-2025 02-02-2026 1 3 3

30 Sáu Chiều 05-12-2025 06-02-2026 7 9 3

30 Ba Chiều 02-12-2025 03-02-2026 7 9 3

30 Năm Chiều 04-12-2025 05-02-2026 7 9 3

30

15

30

15

30

15

30

15

1

2

3

4

5

6 Tư Chiều

5 A.302Bảy Sáng 06-12-2025 31-01-2026

03-12-2025

5

7 11

1 5

7 11

5 A.201

MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2

502_KNM2_HK2_2526

_CD24.N1
Lư Quốc

28-01-2026

1Tuấn

MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2

502_KNM2_HK2_2526

_CD24.N4
Ngô Trọng Minh

Lê Phương Anh Hai Sáng 01-12-2025 26-01-2026

5 A.301

5 A.301

Nguyễn Hoài Phong Bảy Chiều 06-12-2025 31-01-2026

MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2

502_KNM2_HK2_2526

_CD24.N3

MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2

502_KNM2_HK2_2526

_CD24.N2

MH510002 Tiếng Anh 2 3
510_TA2_HK2_2526_

CD24.N2
Huỳnh Thuy

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_ CD24

HỌC KỲ 2_NĂM HỌC: 2025-2026

(Thực hiện từ ngày 01/ 12 /2025 – 22/ 03 /2026)

Họ tên giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

ThuyMH510002 Tiếng Anh 2 3
510_TA2_HK2_2526_

CD24.N1
Huỳnh A.306
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STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-03-2026 1 5 5

78 Sáu Chiều 05-12-2025 06-03-2026 7 11 5

42

45 Ba Sáng 02-12-2025 27-01-2026 1 5 5 B.201

45

30

30

45 Bảy Sáng 06-12-2025 31-01-2026 1 5 5 B.201

45

30 Hai Chiều 01-12-2025 02-03-2026 7 11 4

55 Tư Chiều 03-12-2025 04-02-2026 7 11 4

20

30

30

45 Hai Chiều 01-12-2025 26-01-2026 7 11 5 B.201

45

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-03-2026 1 4 4

55 Sáu Chiều 05-12-2025 06-02-2026 7 10 4

20

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

12
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9

5 Trệt B

C
D

2
4
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10-03-2026 1 5

A.309

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp
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IN

Ba Sáng 02-12-2025MH502001
Giáo dục thể 

chất
2

502_GDTC_HK2_2526

_CD25
Trần Xuân Thịnh

kha

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

14 MĐ501238

Lập trình 

web phía 

máy chủ

4
501_LTWPMC_HK2_2

5.26_CD24CT4
Trương Châu Long

13 MĐ501195
Chuyên đề 

PHP
2

501_CĐPHP_HK2_25.

26_CD24CT4
Lê Võ Đình

Huỳnh

MĐ501238

Lập trình 

web phía 

máy chủ

4
501_LTWPMC_HK2_2

5.26_CD24CT3

Luân

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Long
B.202

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

C
D

2
4
C

T
3

Hải
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

04-12-2025 19-03-2026 1 5 5 B.201

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Trương Châu

Nguyễn Minh

MĐ501195
Chuyên đề 

PHP
2

501_CĐPHP_HK2_25.

26_CD24CT3

MĐ501046
Lập trình 

PHP 2
3

501_LTPHP2_HK2_25.

26_CD24CT3
Lê Thụy Đoan Trang Năm Sáng

8 MĐ501186
Chuyên đề 

Back-End
2

501_CĐB-

E_HK2_25.26_CD24C

T3

7 MĐ501274
Ứng dụng 

web
4

501_UDW_HK2_25.26

_CD24CT3
Trương Bá Vĩnh

B.201



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
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p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

45 Năm Sáng 04-12-2025 29-01-2026 1 5 5 B.203

45

30

30

45 Hai Sáng 01-12-2025 26-01-2026 1 5 5 A.406

45

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-03-2026 1 5 5 B.602

78 Sáu Sáng 05-12-2025 06-03-2026 1 5 5 B.602

42

45 Sáu Chiều 06-12-2024 31-01-2025 7 11 5 A.206

45

45 Năm Chiều 04-12-2025 05-02-2026 7 11 5 A.407

45

30

30

6 MĐ501195
Chuyên đề 

PHP
2

501_CĐPHP_HK2_25.

26_CD24CT6

Nguyễn Phạm 

Khánh

Nguyễn Minh

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

10-03-2026 1 5 5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Trang Ba A.407

Ngọc

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp
Hiến

MĐ501046
Lập trình 

PHP 2
3

501_LTPHP2_HK2_25.

26_CD24CT6
Lê Thụy Đoan 02-12-2025Sáng
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

19 MĐ501186
Chuyên đề 

Back-End
2

501_CĐB-

E_HK2_25.26_CD24C

T6

20

18 MĐ501274
Ứng dụng 

web
4

501_UDW_HK2_25.26

_CD24CT6
Nguyễn Đình Hoàng

kha

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Chiều

17 MĐ501195
Chuyên đề 

PHP
2

501_CĐPHP_HK2_25.

26_CD24CT5  + 

CD24TW

Lê Võ Đình

7 11 5

Hải

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Trang Ba B.202
Lập trình 

PHP 2
3

501_LTPHP2_HK2_25.

26_CD24CT5
Lê Thụy Đoan 02-12-2025 10-03-2026

C
D

2
4
C

T
5

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

15 MĐ501186
Chuyên đề 

Back-End
2

501_CĐB-

E_HK2_25.26_CD24C

T5 + CD24TW

Nguyễn Minh

16 MĐ501046



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

45 Năm Sáng 06-12-2024 31-01-2025 1 5 5 B.203

45

22 45 Hai Sáng 01-12-2025 26-01-2026 1 5 5 A.406

23 45

30

30

30

24

21

30 Ba Chiều 02-12-2025 10-03-2026 7 11 5

78 Năm Chiều 04-12-2025 05-03-2026 7 11 5

42

45 Bảy Sáng 06-12-2025 31-01-2026 1 5 5 A.308

45

45 Sáu Sáng 05-12-2025 30-01-2026 1 5 5 A.308

45

45 Năm Sáng 04-12-2025 05-02-2026 1 5 5 A.407

45

30 Ba Sáng 02-12-2025 10-03-2026 1 5 5

85 Tư Sáng 03-12-2025 04-03-2026 1 5 5

20

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

MĐ501195
Chuyên đề 

PHP
2

501_CĐPHP_HK2_25.

26_CD24CT5  + 

CD24TW

Huỳnh
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Thiện
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

21 MĐ501186
Chuyên đề 

Back-End
2

501_CĐB-

E_HK2_25.26_CD24C

T5 + CD24TW

Nguyễn Minh

Nhật
A.406

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

C
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Vũ
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Nhật

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

30 MĐ501217 Game 2D 5
501_G2D_HK2_25.26_

CD24LM
Trương Như

29 MĐ501185
Chuyên đề 

Android
2

501_CĐA_HK2_25.26

_CD24LM
Phạm Đào Minh

28 MĐ501188
Chuyên đề 

Flutter
2

501_CĐF_HK2_25.26_

CD24LM

Sáu

Trương Như

Bình

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Quản lý dự 

án với Agile

27 MĐ501200
Chuyên đề 

React JS
2

501_CĐRJ_HK2_25.26

_CD24LM

Sáng

Nguyễn Đình Hoàng

25 MH501156 3
501_QLDAA_HK2_25.

26_CD24TW
Trần Quang

05-12-2025

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

5 B.20206-03-2026

26 MĐ501273

Ứng dụng 

công nghệ 

web

5
501_UDCNW_HK2_25

.26_CD24TW
Lâm Gia

A.406

1 5

Thuận

11 5 B.10324 MĐ501037
Thiết kế 

Layout Web
3

501_LKLW_HK2_25.2

6_CD24TW
06-12-2025Nga Bảy Sáng 14-03-2026 7Nguyễn Ngọc Bích

Luân
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Sáu Chiều 05-12-2025 13-03-2026 7 11 5 B.103

30

45 Tư Chiều 03-12-2025 28-01-2026 7 10 4 B.204

45

45 Năm Chiều 04-12-2025 05-02-2026 7 10 4 B.102

45

30 Hai Sáng 01-12-2025 09-03-2026 1 6 6

78 Năm Sáng 04-12-2025 19-03-2026 1 3 3

42

30 Hai Sáng 01-12-2025 09-03-2026 1 5 5 B.103

30

45 Sáu Chiều 05-12-2025 30-01-2026 7 10 4 B.204

45

45 Tư Chiều 03-12-2025 28-01-2026 7 10 4 B.102

45

30 Ba Sáng 02-12-2025 10-03-2026 1 6 6

78 Năm Sáng 04-12-2025 19-03-2026 4 6 3

42

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

Hương
A.308

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

38 MĐ501213
Đồ án 

chuyên ngành
5

501_ĐACN_HK2_25.2

6_CD24ĐH2
Nguyễn Đỗ Thư 

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

37 MĐ501204
Chuyên đề 

thiết kế 3D
2

501_CĐTK3D_HK2_2

5.26_CD24ĐH2
Trần Nguyễn Anh Chi

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

36 MĐ501203
Chuyên đề 

thiết kế 2D
2

501_CĐTK2D_HK2_2

5.26_CD24ĐH2
Phạm Thị Hoàng Âu

Hương

A.308

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

35 MĐ501032
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

501_KXĐA_HK2_25.2

6_CD24ĐH2
Bùi Thiên Ân

34 MĐ501213
Đồ án 

chuyên ngành
5

501_ĐACN_HK2_25.2

6_CD24ĐH1
Nguyễn Đỗ Thư 

Âu

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

33 MĐ501204
Chuyên đề 

thiết kế 3D
2

501_CĐTK3D_HK2_2

5.26_CD24ĐH1
Trần Nguyễn Anh Chi

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

32 MĐ501203
Chuyên đề 

thiết kế 2D
2

501_CĐTK2D_HK2_2

5.26_CD24ĐH1
Phạm Thị Hoàng 

31 MĐ501032
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

501_KXĐA_HK2_25.2

6_CD24ĐH1
Bùi Thiên 



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Ba Chiều 02-12-2025 10-03-2026 7 11 5 B.103

30

45 Năm Chiều 04-12-2025 05-02-2026 7 10 4 B.204

45

45 Hai Chiều 01-12-2025 26-01-2026 7 10 4 B.102

45

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-03-2026 1 6 6

78 Sáu Chiều 05-12-2025 06-03-2026 7 9 3

42

45

27

13

68 Năm Sáng 04-12-2025 19-03-2026 1 6 6 B.102

67

30 Hai Sáng 01-12-2025 09-03-2026 1 5 5

90 Sáu Chiều 05-12-2025 13-03-2026 7 11 5

5
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6
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N

Cường

A.407

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

6 B.102Ba Sáng 02-12-2025 10-03-2026 1

45 MĐ501214
Đồ án truyền 

thông
5

501_ĐATT_HK2_25.2

6_CD24TT
Phạm Ngọc 

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

44 MĐ501192

Chuyên đề 

kỹ thuật sản 

xuất chương 

trình

3
501_CĐKTSXCT_HK2

_25.26_CD24TT
Trần Ngọc Chiêu Đăng

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Hương

A.308

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

43 MĐ501263

Thiết kế đồ 

họa 3D nâng 

cao

4
501_TKĐH3DNC_HK

2_25.26_CD24TT
Trần Nguyễn Anh Chi

42 MĐ501213
Đồ án 

chuyên ngành
5

501_ĐACN_HK2_25.2

6_CD24ĐH3
Nguyễn Đỗ Thư 

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

41 MĐ501204
Chuyên đề 

thiết kế 3D
2

501_CĐTK3D_HK2_2

5.26_CD24ĐH3
Trần Nguyễn Anh Chi

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

40 MĐ501203
Chuyên đề 

thiết kế 2D
2

501_CĐTK2D_HK2_2

5.26_CD24ĐH3
Phạm Thị Hoàng Âu

39 MĐ501032
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

501_KXĐA_HK2_25.2

6_CD24ĐH3
Bùi Thiên Ân



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

15

48

42

30

30

30

30

50 MĐ501210
Công nghệ 

mạng không 
2 30

501_CNMKD_HK2_25

.26_CD24TM
Nguyễn Minh Trường Bảy Sáng 06-12-2025 24-01-2026 1 4 4 A.406

30 Hai Chiều 01-12-2025 02-03-2026 7 10 4

55 Tư Chiều 03-12-2025 04-03-2026 7 10 4

20

30 Ba Chiều 02-12-2025 10-03-2026 7 11 5

78 Năm Chiều 04-12-2025 05-03-2026 7 11 5

42

70

65

52

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

12 6 A.406

49 MĐ501271
Tổng đài 

NOX
3

501_TĐN_HK2_25.26_

CD24TM
Nguyễn Đức Trí

48

Sáng 04-12-2025

MĐ501211
Công nghệ 

VoIP
3

501_CNVoIP_HK2_25.

26_CD24TM
Bùi Duy

Cương

Cương

47 MĐ501198

Chuyên đề 

Quản trị hệ 

thống mạng 

Linux

5
501_CĐKTSXCT_HK2

_25.26_CD24TM
Bùi Duy
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A.4065

5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Năm

11

Sáu Chiều

Thường Hai Chiều 01-12-2025 02-02-2026 746 MĐ501179

Ảo hóa và 

Điện toán 

đám mây

3
501_AHVĐTĐM_HK2

_25.26_CD24TM
Quách Vũ 

7 A.309

05-12-2025 13-03-2026 7 11

hậu Bảy Sáng 1 6

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

B.301

6 A.406

Năm Chiều 04-12-2025 19-03-2026

12-03-2026 1 6

Trí
B.301

C
D

2
4
C

M

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ạ

T
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

51 MĐ501221 IoT 4
501_IoT_HK2_25.26_C

D24CM
Nguyễn Đức 

MĐ501225

Kỹ thuật 

phần cứng 

máy tính 

5
501_KTPCMT_HK2_2

5.26_CD24CM
Trần Thanh Hậu

53 MĐ601052

Chuyên đề 

sửa chữa 

laptop

3
501_CDSCLT_HK2_25

.26_CD24CM
trần thanh 6 B.30106-12-2025

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

14-03-2026



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

45 Bảy Sáng 06-12-2025 31-01-2026 1 5 5 B.201

45

30

30

30

30

30 Năm Chiều 04-12-2025 05-03-2026 7 11 5 A.308

78 Sáu Sáng 05-12-2025 06-03-2026 1 5 5 B.201

42

45

25

20

30

30

30

30

45

30

30

45

45 Ba Sáng 02-12-2025 27-01-2026 1 5 5

45 Tư Sáng 03-12-2025 28-01-2026 1 5 5

58
6 B.602

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

C
D

2
4
T

D

T
h

ư
ơ

n
g
 m

ạ
i đ

iệ
n

 tử

09-03-2026 7

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

12

12-03-2026 1 5 5 A.206

Nguyễn Văn Trãi
Hai Chiều 01-12-2025

B.203

MH502035
Chuỗi cung 

ứng toàn cầu
3

501_CCUTC_HK2_252

6_CD24TD
Lê Võ Đình Kha Năm Sáng 04-12-2025

Chiều 02-12-2025 10-03-2026 7 11 5

Luân54 MĐ501195

56

Hiến Ba55 MH502076
Marketing 

điện tử
3

501_MDT_HK2_2526_

CD24TD
Nguyễn Minh

Chuyên đề 

PHP
2

501_CĐPHP_HK2_25.

26_CD24TD ghép 

CD24CT3

Huỳnh

C
D

2
4
Q

T

Q
u

ả
n

 tr
ị k

in
h

 d
o
a
n

h

09-03-2026 7 11

Trần Ngọc Chiêu

Hải

B.203

5

Hai

5 A.407

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Hai
61 MĐ502187

Quảng cáo 

trực tuyến
4

502_QCTC_HK2_2526

_CD24QT
Lê Đức

60 MĐ502137

Social 

Media 

Marketing

4
502_SMM_HK2_2526_

CD24QT

09-03-2026

62

Sáng 01-12-2025

1

MH502157

Quản trị 

nguồn nhân 

lực

3
502_QTNNL_HK2_252

6_CD24QT
Lư Quốc Tuấn

Chiều 01-12-2025

Đăng

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

14-03-2026 5 B.102

1 5 5

59 MĐ502054

Kỹ xảo  

truyền 

thông với 

3
502_KXTTVAE_HK2_

2526_CD24QT
ĐăngTrần Ngọc Chiêu Bảy Sáng 06-12-2025

A.205

5

Phân tích 

hiệu quả 

kinh doanh
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

57 MH502155

MĐ501220

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

4
501_HTQLND_HK2_2

526_CD24TD

KhaLê Võ Đình
501_PTHQKD_HK2_2

526_CD24TD



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

90

30

30

30

15

30

15

30

30

30

15

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

1 5

1

5 A.307Tư Sáng 01-12-2025 26-01-2026Trần Thị Phương Mai

Bảy Sáng 5 5 A.207

70 MH502130
Bảo hiểm 

vận tải 
2

BHVT_HK2_2526_CD

24LG

Ba Sáng A.207

69 MH502166

Thực hành 

tổng hợp 

Logistics

3
THTHL_HK2_2526_C

D24LG
Đoàn Thành Đạt

Nguyễn Đăng Khoa A.207

68 MH502045

Kinh doanh 

Thương 

mại điện Tử

2
502_KDTMĐT_HK2_2

5.26_CD24LG
Lê Đức Hải

Sáng 01-12-2025 09-03-2026

67 MH502175
Vận tải đa 

phương thức
2

502_VTDPT_HK2_252

6_CD24LG

A.207

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

66 MH502047
Quản trị tài 

chính
3

502_QTTC_HK2_2526

_CD24LG
Trần Thị Phương Mai Hai

A.205

504-03-2026 1

55

55

5

Năm Sáng 04-12-2025

1

02-12-2025

64 MH502050
Quan hệ 

công chúng
3

502_QHCC_HK2_2526

_CD24MK

502_TCSK_HK2_2526

_CD24MK

03-12-2025 5

65 MH502170
Tổ chức sự 

kiện
5

Tư Sáng

Trần Ngọc Chiêu Đăng

05-02-2026 1

27-01-2026

06-12-2025 14-03-2026

5

1 5 5

5

5

63 MH502071
Quản trị 

Marketing
3

502_QTM_HK2_2526_

CD24MK
Lê Đức Hai Sáng

Nguyễn Hoài Phong Bảy Sáng 06-12-2025 14-03-2026 1

01-12-2025 ư 1Hải A.205

A.207

C
D

2
4
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k

e
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2
4
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STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

45

30

15

45

30

15

SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC 

A.20519-03-2026 1Năm Sáng

A.205

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

MH502135
Kế toán chi 

phí

Tư

11
4

502_KBT_HK2_2526_

CD24KT

7

A.207

5Nhi

MĐ502132
Khai báo 

thuế

Ba Chiều 02-12-2025 10-03-2026

5

7 11 5

74 MH502068
Kế toán 

thuế
2

Võ Thị Hiền

26-01-2026 7 11

28-01-2026

5
502_KTT_2526_CD24

KT
Trần Thị Phương Mai Hai

Chiều 03-12-2025

Chiều 01-12-2025

Thực hành 

kế toán 

doanh 

nghiệp

04-12-2025

Nhi73 3
502_KTCP_2526_CD2

4KT

Phạm Thị Hoàng72

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

71 3 502_THKTDN_HK2_2526_CD24KTVõ Thị HiềnMĐ502139

A.207

5

C
D

2
4
K

T

K
ế
 T

o
á
n


